	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kế toán dự trữ nhà nước (State reserves Accounting)
Mã số học phần: 7070410
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 20; 		Bài tập: 10; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 		Đồ án: 0; 		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Bùi Thị Thu Thủy	0704-02
2. TS. Phạm Thị Hồng Hạnh	0704-07
3. TS. Hoàng Thị Thủy	0704-14
	2.2. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp
	2.3. Khoa: Kinh tế – Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện học học phần: Không
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
3.3. Môn học song song: Không
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng tính toán, phân tích, tổng hợp về kế toán tại các đơn vị dự trữ nhà nước.
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Cung cấp cho người học những vấn đề chung về kế toán tại các đơn vị dự trữ nhà nước như khái niệm, đặc điểm, nội dung, nguyên tắc trong kế toán dự trữ nhà nước
4.1.2 Cung cấp cho người học về nội dung tổ chức công tác kế toán dự trữ nhà nước
 4.1.3 Trang bị có hệ thống kiến thức về công tác hạch toán kế toán trong các đơn vị dự trữ nhà nước theo từng phần hành kế toán. 
4.1.4 Trang bị cho người học những kiến thức để có thể  thực hành các nghiệp vụ cơ bản về quản lý tài chính và kế toán của các đơn vị dự trữ nhà nước.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Thành thạo trong việc thực hiện hạch toán kế toán tại các đơn vị dự trữ nhà nước
4.2.2. Thực hành được kế toán dự trữ nhà nước theo từng nội dung của công tác kế toán
4.2.3. Có khả năng ứng dụng phần mềm kế toán trong đơn vị dự trữ nhà nước
4.2.4. Có khả năng làm việc theo nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 7 chương: 
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán dự trữ nhà nước.
Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, vật tư, hàng hóa và đầu tư tài chính.
Chương 3: Kế toán tài sản cố định.
Chương 4: Kế toán các khoản thu chi
Chương 5: Kế toán nguồn kinh phí, vốn, quỹ
Chương 6: Kế toán thanh toán
Chương 7: Báo cáo kế toán của tổ chức dự trữ nhà nước.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
	4
	

	1.1
	Kế toán với hoạt động dự trữ nhà nước
	
	4.1.1

	1.2
	Tổ chức công tác kế toán dự trữ nhà nước
	
	4.1.2

	Chương 2
	KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, VẬT TƯ, HÀNG HÓA VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
	4
	4.1.3, 4.1.4

	2.1
	Kế toán vốn bằng tiền 
	
	

	2.2
	2.2 Kế toán vật tư, hàng hóa 
	
	

	2.3
	2.3 Kế toán đầu tư tài chính
	
	

	Chương 3
	KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
	4
	4.1.3, 4.1.4

	3.1
	3.1 Khái niệm và phân loại tài sản cố định
	
	

	3.2
	3.2 Tính giá tài sản cố định
	
	

	3.3
	3.3. Kế toán tăng, giảm tài sản cố định 
	
	

	3.4
	3.4 Kế toán khấu hao tài sản cố định
	
	

	3.5
	Kế toán xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản cố định
	
	

	Chương 4
	KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, CHI
	5
	4.1.3, 4.1.4

	4.1
	Kế toán các khoản thu
	
	

	4.2
	Kế toán các khoản chi
	
	

	Chương 5
	KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ, VỐN, QUỸ
	5
	4.1.3, 4.1.4

	5.1
	Kế toán nguồn kinh phí 
	
	

	5.2
	Kế toán nguồn vốn dự trữ
	
	

	5.3
	Kế toán các quỹ khác
	
	

	Chương 6
	KẾ TOÁN THANH TOÁN
	4
	4.1.3, 4.1.4

	6.1
	Kế toán nợ phải thu
	
	

	6.2
	Kế toán nợ phải trả
	
	

	6.3
	Kế toán khoản thanh toán nội bộ
	
	

	Chương 7
	BÁO CÁO KẾ TOÁN CỦA TỔ CHỨC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
	4
	4.1.3, 4.1.4

	7.1.
	Ý nghĩa và yêu cầu báo cáo kế toán trong đơn vị dự trữ nhà nước
	
	

	7.2.
	Qui định lập, nộp hệ thống báo cáo kế toán trong đơn vị dự trữ nhà nước
	
	

	7.3.
	Phương pháp lập hệ thống báo cáo kế toán trong đơn vị dự trữ nhà nước 
	
	

	
	Tổng cộng
	30
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Tổ chức thảo luận trên lớp và chia nhóm sinh viên chuẩn bị nội dung thảo luận
- Yêu cầu sinh viên tự nghiên cứu các văn bản quy định liên quan đến nội dung môn học sau đó trình bày và giáo viên tổng hợp
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Bộ Tài chính, Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, NXB Lao động xã hội, 2012.
[2] Bộ Tài chính, Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
[3] Bộ Tài chính, Thông tư 142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014 về việc hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	[bookmark: _GoBack]1

	Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán dự trữ nhà nước
1.1 Kế toán với hoạt động dự trữ nhà nước
1.2 Tổ chức công tác kế toán dự trữ nhà nước
	


8
	


0
	


0
	
+Tài liệu [1]: Đọc nội dung từ mục 1.1 đến 1.2
+Tra cứu nội dung về:Những vấn đề chung về kế toán dự trữ nhà nước và tổ chức công tác kế toán dự trữ nhà nước hướng dẫn trong tài liệu [3].

	2
	Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, vật tư, hàng hóa và đầu tư tài chính
2.1 Kế toán vốn bằng tiền 
2.2 Kế toán vật tư, hàng hóa 
2.3 Kế toán đầu tư tài chính
	


4
	


4
	


0
	+Tài liệu [1]: Đọc nội dung từ mục 2.1 đến 2.3
+Đọc nội dung kế toán vốn bằng tiền, vật tư, hàng hóa, đầu tư tài chính trong môn kế toán hành chính sự nghiệp tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về: kế toán vốn bằng tiền, vật tư, hàng hóa, đầu tư tài chính hướng dẫn trong tài liệu [3].

	3
	Chương 3: Kế toán tài sản cố định
3.1 Khái niệm và phân loại tài sản cố định
3.2 Tính giá tài sản cố định
3.3. Kế toán tăng, giảm tài sản cố định 
3.4 Kế toán khấu hao tài sản cố định
3.5 Kế toán xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản cố định
	



4
	



4
	



0
	
+Tài liệu [1]: Đọc nội dung từ mục 3.1 đến 3.5
+Đọc nội dung kế toán tài sản cố định trong môn kế toán hành chính sự nghiệp tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về: kế toán tài sản cố định hướng dẫn trong tài liệu [3].


	



4,5
	Chương 4:Kế toán các khoản thu, chi
4.1 Kế toán các khoản thu
4.2 Kế toán các khoản chi
Chương 5: Kế toán nguồn kinh phí, vốn, quỹ
5.1 Kế toán nguồn kinh phí 
	

6



2
	

4



2
	

0



0
	+Tài liệu [1]: Đọc nội dung từ mục 4.1 đến 4.2, mục 5.1
+Đọc nội dung kế toán các khoản thu, chi, kế toán nguồn kinh phí trong môn kế toán hành chính sự nghiệp tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về: kế toán các khoản thu, chi, kế toán nguồn kinh phí hướng dẫn trong tài liệu [3].

	



6
	Chương 5: Kế toán nguồn kinh phí, vốn, quỹ
5.2 Kế toán nguồn vốn dự trữ
5.3 Kế toán các quỹ khác
	

4
	

2
	

0
	+Tài liệu [1]: Đọc nội dung từ mục 5.2 đến 5.3
+Đọc nội dung kế toán nguồn  vốn, quỹ trong môn kế toán hành chính sự nghiệp tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về: kế toán nguồn vốn, quỹ hướng dẫn trong tài liệu [3].

	



7
	Chương 6: Kế toán thanh toán
6.1 Kế toán nợ phải thu
6.2 Kế toán nợ phải trả
6.3 Kế toán khoản thanh toán nội bộ
	

6
	

2
	

0
	+Tài liệu [1]: Đọc nội dung từ mục 6.1 đến 6.3
+Đọc nội dung kế toán thanh toán trong môn kế toán hành chính sự nghiệp tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về: kế thanh toán hướng dẫn trong tài liệu [3].

	






8
	Chương 7: Báo cáo kế toán của tổ chức dự trữ nhà nước
7.1. Ý nghĩa và yêu cầu báo cáo kế toán trong đơn vị dự trữ nhà nước
7.2 Qui định lập, nộp hệ thống báo cáo kế toán trong đơn vị dự trữ nhà nước
7.3. Phương pháp lập hệ thống báo cáo kế toán trong đơn vị dự trữ nhà nước 
	



6
	



2
	



0
	+Tài liệu [1]: Đọc nội dung từ mục 7.1 đến 7.3
+Đọc nội dung Báo cáo kế toán trong môn kế toán hành chính sự nghiệp tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về: lập báo cáo kế toán hướng dẫn trong tài liệu [3].
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	Hà nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



TS. Bùi Thị Thu Thủy
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Bùi Thị Thu Thủy





6

image2.wmf
80%

³


oleObject2.bin

image1.wmf
30%

ü

ý

þ


oleObject1.bin


 


1


 


B


?


 GI


Á


O D


?


C VÀ ĐÀO T


?


O


 


TRƯ


?


NG Đ


?


I H


?


C M


?


 


-


 


Đ


?


A CH


?


T


 


C


?


NG HÒA XÃ H


?


I CH


?


 NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


–


 


T


?


 do 


–


 


H


?


nh Phúc


 


 


Đ


?


 


CƯƠNG CHI TI


?


T H


?


C PH


?


N


 


1.


 


Tên


 


h


?


c ph


?


n


: 


K


ế
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ự


 


tr


ữ
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ế


 


to


á
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à


m vi


ệ
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B ?  GI Á O D ? C VÀ ĐÀO T ? O   TRƯ ? NG Đ ? I H ? C M ?   -   Đ ? A CH ? T  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  –   T ?  do  –   H ? nh Phúc  
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